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AU NHAN CETIGAM 500 
(Hộp 10 vi x 10 viên) 

if PHAN: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 
ên nén bao phim chứa: khi đùng 

(Dưới dạng acid ascorbic 95%) Bảo quan ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô 
Tá dược vừa đủ........một viên ráo, tránh ánh sáng. 

Tiê uấn: TCCS Chỉ định, cách dùng, liêu dùng, chống ms 
chỉ định và các thông tin khác: Cơ sở sẵn xuất: 
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. CONG TY CỔ PHAN DƯỢC PHAM OPV 

Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, 
Dé xa tầm tay trễ em. Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

HỘP 10 Vi x 10 VIÊN NEN BAO PHIM ˆ z 

COMPOSITION: full i 
Each film coated tablet contains: aes tee he eater NHAN vi 

(As ascorbic acid 95%) Store at temperature below 30°C, in a TS SPSUE eee pee \ Excipients q.s..............one tablet dry place, protect from light. >, a oa 
4 % Indications, administration, dosage, Specification: Manufacturer's L a oy, s Ỳ 

eee hoe other Manufacturer See y) a information: See the insert. GeV CAL JOINT STOCK CO, xxx so 
No, 27, 3A Street, Bien Hoa II Industrial Zone, dp @ kế Keep out of reach of children. An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, a, dể: Bo 
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MAU NHÃN CETIGAM 500 
=< 

| NHA 002 IVHD I dOH 

: ầ (Hộp 1 chai 200 viên) 

[m PHẨN: 
_Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Chỉ định, cách dùng, liễu dùng, chống chỉ định và 
các thông tin khác; 
‘Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 
Dé xa tim tay trẻ cm. 
Doc kỹ hướng din sử dụng trước khi dùng. 

Bao quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, 
tránh ánh sáng. 
Tiêu chuẩn: TCCS 

Cơ sở sẵn xuất: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM OPV 

Each film coated tablet contains: 

Indications, administration, dosage, 

Keep out of reach of children. 

tụ Store at temperature below 30°C, in a dry 

Be 

NG 
A 

chỉ định va các thông tin khác: 
“| Chi định, cách dùng, liêu ding, chống : 

Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. 

Dé xa tầm tay trẻ em. 
Doc ky hướng dẫn sử dụng trước 

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi 
khô ráo, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn: TCCS 

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM OPV 

mm | Phường An Binh, Tp. Biên Hòa, Tinh Déng Nai, 

HỘP 1 CHAI 200 VIÊN Nị Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, 

(As ascorbic acid 95%) 

ExcipientS q-s..................... ...one tablet 

_ | Indications, administration, dosage, 
contraindications and other 
information: See the insert. 

Keep out of reach of children. 
Read carefully the enclosed insert 

Store at temperature below 30°C, in a 
dry place, protect from light, 

Specification: Manufacturer's 

Manufacturcr: 
OPV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK CO. 
No. 27, 3A Street, Bien Hoa II Industrial Zone, 

“| An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province. 
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Rx Thuoe nay chỉ dùng theo don thuộc 
Pharmaceuticals 

CETIGAME® 500 WHO-GMP 

Dé xa tam tay trẻ em 

Doe ky Hướng dan sử dung trước khi dùng 

`Š “THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC: Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Thành phần hoạt chất: 

Vilamin 6 wesw 500 mg 

(Dưới dang acid ascorbic 95%) 

Thành phần tá dược: 

Cellulose vi tinh thé 102, copovidon, crospovidon, magnesi stearat, opadry II orange AMB, ponceau 

4R lake. 

DANG BAO CHE: 

Viên nén tròn bao phim, mau đỏ cam, hai mặt trơn, lôi, cạnh va thành viên lành lặn. 

CHÍ ĐỊNH: 
Điều trị thiêu vitamin C ở người lớn, 

LIEU DUNG, CÁCH DUNG: / 
- Liễu dùng: Điều trị thiểu vitamin C ở người lớn: 250 - 500 mg (1 vién)/ngay. (HN 
 Nén tham khảo dang trình bày hoặc dang bào chế khác phù hop với liễu 250 me. 

- Cách ding: Dùng đường uống. Không uống thuốc vào cuối ngày và lúc đói. Nà 

CHÓNG CHÍ ĐỊNH: 
- Quá mẫn với thành phần của thuốc. 

- Bệnh nhân có tiền sử bị sỏi thận, thiếu hut glucose-6-phosphate dehydrogenase, tăng oxalate niệu 

và rồi loan chuyền hóa oxalate, bệnh thalassemia. 

CẢNH BAO VA THAN TRỌNG KHI DUNG THUỐC: 
- Dùng vitamin C liều cao kéo dai có thé dan đến tăng sự chuyền hóa thuốc, do đó khi giảm liều sẽ 

dẫn đến thiếu hụt vitamin C. 

- Tang oxalate niệu và sự hình thành sỏi calci oxalate trong thận có thể xảy ra sau khi dùng liều cao 

vitamin C, nên cần trọng khi dùng cho bệnh nhân bị tang oxalate niệu. 

Sử dụng acid ascorbic liều cao có thé gây tan máu ở bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphate 

dehydrogenase. 

Su dụng quá mức và kéo dai các chê phâm vitamin C có thé gây nên sự ăn mon men răng. 

Thuốc này có chứa: Ponceau 4P lake, có thê gây phan ứng di ứng. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
Phu nit có that: 

- Vitamin C di qua được nhau thai, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thé làm 

tăng nhu cầu về vitamin C va dan đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh. Thận trọng khi sử dụng vitamin 

€ ở phụ nữ có thai. 

Phụ nữ cho con bú: 

- Vitamin C phân bồ trong sữa mẹ, chưa thấy có van dé gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh. 

ANH HUONG CUA THUOC LEN KHẢ NANG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC: 

! 

Không ảnh hưởng. = 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY THUỐC: 

Tương tác thuốc: 
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- Dùng đồng thời theo ti lệ trên 200 mg vitamin C với 30 mg sắt nguyên tố làm tăng hap thu sắt qua 

đường dạ dày-ruột. 

Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước 

tiểu. 

Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazine dẫn đến giảm nồng độ fluphenazine huyết tương. 

Vitamin liều cao có thé phá huỷ vitamin B12, 

Tương ky thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này 

với các thuốc khác. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC: 
Tăng oxalate niệu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, ợ nóng. đỏ bừng, nhức đầu, mat ngủ. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp các những tác dung không mong muốn như trên khi 

sử dụng thuốc hoặc bdo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Quốc gia về Thông tin 

thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR). Dia chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, 

Ha Nội. Diện thoại: 0243 9335 618; Fax: 0243 9335 642; Email: di pvcenter@gmail.com. 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Triệu chứng: Sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy. 

Cách xử trí: Gây lợi tiêu bằng truyền dich có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn. 

DƯỢC LUC HOC: 

Nhóm dược ly: Vitamin. 

Ma ATC: AIIGAUI 

Vitamin C là một vitamin hòa tan trong nước, cần thiết dé tông hop collagen và các thành phần của 

mô liên kết. 

Acid ascorbic có khá năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hóa - khử gồm có sinh tổng hợp 

collagen. carnitine, catecholamine, tyrosin, corticosteroid và aldosterone, : 

Acid ascorbic là một chất bảo vệ chéng oxy hóa hữu hiệu, có khả năng loại bỏ các Ba tự do gây độc 

hại cho cơ thể. 

Acid ascorbic có tác dụng bao vệ bạch cầu chống lại tổn thương oxy hóa mà không ức chế hoạt tinh 

diệt khuẩn của tiểu thể thực bào. 

Ngoài ra, acid ascorbic có thé điều hòa tổng hop prostaglandin cho tác dụng giãn phế quan, giãn mạch 

và chống đông von mau, khả năng chuyên acid folic thành acid folinic, chuyển hóa carbohydrate, 

tông hop lipid, protein, kháng nhiễm khuẩn và hô hấp tế bao. 

DƯỢC ĐỘNG HỌC: 

Hap thu dé dàng sau khi uống. 

Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% liên kết với protein huyết tương. 

Vitamin C oxy hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa thành chất 

không có hoạt tính (ascorbic acid-2-sulfate và acid oxalic), những chất này được bài tiết trong nước 

tiêu. Lượng vitamin C vượt quá nhu cau của cơ thé cũng được nhanh chóng dao thải ra nước tiểu dưới 

dang không biển dồi. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Hộp 10 vi x 10 viên nén bao phim. 

Hộp | chai 200 viên nén bao phim. 

DIEU KIEN BAO QUAN, HAN DUNG, TIỂU CHUAN CHAT LUQNG CUA THUOC 
Bảo quan: Ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. 

Han dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn dùng. 

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS 

TÊN, DIA CHI CUA CƠ SO SAN XUẤT THUỐC: 
CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPV 
Số 27, Duong 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Phường An Binh, Tp. Biên Hòa, Tinh Đồng Nai. 
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